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NGÀY: Ngày 15 tháng 11 năm 2022 XX 
 
KÍNH GỬI: Ban Giám Sát 

 
CHỦ ĐỀ 
..Tiêu Đề 

THÔNG BÁO ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI: DIỄN ĐÀN CỘNG ĐỒNG VỀ ĐẠO LUẬT 
TRUTH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TIẾP CẬN NGƯỜI DÂN CỦA CƠ QUAN THỰC 
THI DI TRÚ VÀ HẢI QUAN TRONG NĂM 2021 (QUẬN ÁP DỤNG: TẤT CẢ) 
 
..Nội Dung 

TỔNG QUAN 
Vào năm 2016, Tiểu Bang California đã ban hành Đạo Luật Đánh Giá Minh Bạch về Vấn Đề 
Chuyển Giao và Tạm Giữ Trái Phép (Transparent Review of Unjust Transfers and Holds Act, hay 
còn được gọi là “Đạo Luật TRUTH”). Như một phần của Đạo Luật Đánh Giá Minh Bạch về Vấn 
Đề Chuyển Giao và Tạm Giữ Trái Phép (Transparent Review of Unjust Transfers and Holds Act, 
TRUTH Act), Mục 7283.1(d) của Bộ Luật Chính Phủ yêu cầu cơ quan quản lý cấp quận tổ chức 
một diễn đàn cộng đồng thường niên nếu một cơ quan hành pháp địa phương trên địa bàn quận đó 
cung cấp quyền tiếp cận người dân cho Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (Immigration and 
Customs Enforcement, ICE) liên bang, theo quy định trong Đạo Luật, trong năm trước đó. 
 
Ban Giám Sát cần tổ chức một diễn đàn cộng đồng về Đạo Luật TRUTH để cung cấp thông tin về 
quyền tiếp cận người dân của ICE, đồng thời tiếp nhận và xem xét ý kiến của công chúng. Diễn 
đàn này đã thu hút được sự chú ý của công chúng vào ngày 12 tháng 10 năm 2022.  
 
(CÁC) ĐỀ XUẤT 
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 
1. Tổ chức một diễn đàn cộng đồng vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, theo Mục 7283.1(d) của Bộ 

Luật Chính Phủ. 
 

2. Nhận báo cáo từ Sở Cảnh Sát Trưởng về quyền tiếp cận người dân của ICE trong thời gian 2021. 
 
TUYÊN BỐ VỀ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH CÔNG BẰNG 
Để tăng tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin của công chúng, Quận sẽ tổ chức một diễn 
đàn cộng đồng và lấy ý kiến công chúng về bất kỳ phòng ban nào của Quận đã cung cấp quyền 
truy cập cho Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (ICE) với một bản tóm tắt dữ liệu. Ngoài ra, 
tất cả các bản ghi liên quan đến quyền truy cập của ICE đều có sẵn để tiếp cận công chúng. Thông 
tin được báo cáo bao gồm số lượng cá nhân mà cơ quan này đã cung cấp quyền tiếp cận cho ICE 
và đặc điểm nhân khẩu học của họ, ngày tiếp cận của ICE được cung cấp và cách thức cấp quyền 
tiếp cận cho ICE, thông qua việc tạm giữ, chuyển giao, yêu cầu thông báo hoặc thông qua các 
phương tiện khác. 
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TUYÊN BỐ VỀ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH BỀN VỮNG 
Các hành động được đề xuất cho công tác tổ chức Diễn Đàn Cộng Đồng về Đạo Luật Đánh Giá 
Minh Bạch về Vấn Đề Chuyển Giao và Tạm Giữ Trái Phép (TRUTH) công khai và việc nhận được 
báo cáo từ Sở Cảnh Sát Trưởng về quyền tiếp cận người dân của Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải 
Quan trong năm 2021 đã góp phần thúc đẩy Các Mục Tiêu Bền Vững của Quận San Diego nhằm 
thu hút sự tham gia của cộng đồng cũng như cung cấp quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng. Để 
thu hút sự tham gia của cộng đồng theo những cách có ý nghĩa và thu thập ý kiến đóng góp của 
các bên liên quan trong quá trình thực thi quyền công dân, Quận San Diego đang tổ chức diễn đàn 
cộng đồng tại một địa điểm mở cửa cho người dân và với ít nhất 30 ngày thông báo công khai 
nhằm mục tiêu xây dựng các quy trình công khai để khuyến khích người dân và nhiều bên liên 
quan tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống và cộng đồng của họ. Ngoài ra, bằng 
cách mời tham gia lấy ý kiến công chúng đối với tất cả các thành viên cộng đồng muốn tham gia, 
cũng như cung cấp tư liệu và dịch vụ thông dịch bằng tiếng Ả Rập, tiếng Trung (Quan Thoại), 
tiếng Hàn, tiếng Ba Tư (tiếng Farsi và tiếng Dari), tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha, tiếng 
Philippines (Tagalog) và tiếng Việt, Diễn Đàn Cộng Đồng về Đạo Luật TRUTH được đề xuất sẽ 
thúc đẩy tầm nhìn của Quận San Diego về việc chú trọng đến quyền tiếp cận chính đáng và công 
bằng thông qua các dịch vụ của Quận cho tất cả cư dân.  
 
TÁC ĐỘNG TÀI KHÓA 
Không có tác động tài khóa nào liên quan đến các đề xuất về việc tổ chức một diễn đàn cộng đồng 
và nhận báo cáo liên quan đến quyền tiếp cận người dân của ICE. Nếu được chấp thuận, sẽ không 
có thay đổi về chi phí Ngân Quỹ Chung ròng cũng như không tuyển dụng thêm nhân sự. 
 
TUYÊN BỐ VỀ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Không Xác Định 
 
..Chi Tiết 

TUYÊN BỐ CỦA BAN CỐ VẤN 
Không Xác Định 
 
KHÁI QUÁT 
Vào năm 2016, Tiểu Bang California đã ban hành Đạo Luật Đánh Giá Minh Bạch về Vấn Đề 
Chuyển Giao và Tạm Giữ Trái Phép (Đạo Luật), hay còn được gọi là “Đạo Luật TRUTH”. Đạo 
Luật Đánh Giá Minh Bạch về Vấn Đề Chuyển Giao và Tạm Giữ Trái Phép (Transparent Review 
of Unjust Transfers and Holds Act, TRUTH Act), theo Mục 7283.1(d) của Bộ Luật Chính Phủ, 
yêu cầu cơ quan quản lý cấp quận tổ chức một diễn đàn cộng đồng thường niên nếu một cơ quan 
hành pháp địa phương trên địa bàn quận đó cung cấp quyền tiếp cận người dân cho Cơ Quan Thực 
Thi Di Trú và Hải Quan (ICE) liên bang, như được định nghĩa trong Đạo Luật, trong năm trước 
đó. Diễn đàn này sẽ mở cửa cho công chúng, ở một địa điểm dễ tiếp cận và thông báo trước ít nhất 
30 ngày, để cung cấp thông tin cho công chúng về quyền tiếp cận người dân của ICE cũng như để 
tiếp nhận và xem xét ý kiến của công chúng. 
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Đạo Luật TRUTH định nghĩa các cơ quan hành pháp địa phương là những cơ quan được ủy quyền 
để thực thi các đạo luật, quy định hoặc pháp lệnh hình sự; hoặc vận hành nhà tù hoặc duy trì việc 
giam giữ các cá nhân trong nhà tù; hoặc vận hành các cơ sở giam giữ người chưa thành niên hoặc 
duy trì việc giam giữ các cá nhân trong các cơ sở giam giữ người chưa thành niên; hoặc để giám 
sát việc tuân thủ các điều kiện quản chế hoặc tạm tha. Luật xác định quyền tiếp cận của ICE và 
mô tả các điều kiện cho phép cung cấp quyền tiếp cận này. 
 
Vào ngày 14 tháng 10 năm 2022, thông báo về việc diễn đàn cộng đồng về Đạo Luật TRUTH sẽ 
được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, trong cuộc họp của Ban Giám Sát, mở cửa cho công 
chúng, đã được ban hành theo yêu cầu của quy chế thông báo 30 ngày trước thời điểm tổ chức diễn 
đàn. Trong diễn đàn, Sở Cảnh Sát Trưởng sẽ báo cáo về quá trình tương tác và liên lạc của Sở với 
ICE trong năm 2021. Không có phòng ban nào khác của Quận cung cấp quyền tiếp cận người dân 
cho ICE, như được định nghĩa trong Đạo Luật, trong năm trước đó. 
 
LIÊN KẾT VỚI KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA QUẬN SAN DIEGO 
Diễn đàn cộng đồng về Đạo Luật TRUTH ủng hộ các sáng kiến Trao Quyền và Cộng Đồng trong 
Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2022-2027 của Quận San Diego bằng cách chia sẻ thông tin với 
công chúng tuân thủ luật tiểu bang. 

 
Trân trọng kính gửi, 

 
HELEN N. ROBBINS-MEYER 
Trưởng Ban Quản Lý Hành Chính 

 
(CÁC) TỆP ĐÍNH KÈM 
Không Xác Định 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


